TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2015 đến năm 2020

( Theo Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020).
Khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên máy móc thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
 hiện có
	Số lượng 
đề nghị trang bị mới
	Lý do 
 trang bị

	I
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ diezen (Phòng thực hành)

	1
	Thiết bị kiểm tra kim 
phun dầu điện tử
	Xuất xứ: Hàn Quốc
Áp suất nén cao nhất của motor AC 220V/380V/3PH/60HZ 
4 cylinders / 5.5KW (7.5HP)
Áp suất nén thấp nhất của motor AC 220V/380V/3PH/60HZ 200W (1/3HP)
Áp suất bơm thấp nhất: Áp suất đầu ra 0~7 kg/cm² 
Thùng chứa: 15 lít 
Nhiệt độ điều khiển:  0 ~ 100 
Số vòng quay động cơ 600  ~ 4,100 (600,650m,700 ,100) Digit
Áp suất bơm cao nhất ở RPM 0 ~ 4,000 (4 digit 0 ~9999 rpm indication)
Thiết bị có thể kiểm tra áp suất phun của kim phun cao áp
Kiểm tra lưu lượng phun, đồng dạng khi phun của các kim phun điện tử
	Cái
	0
	                            7 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	2
	Thiết bị kiểm tra bơm cao áp
	Xuất xứ: Hàn Quốc
Thiết bị kiểm tra các dạng bơm cao áp khác nhau như commonrail, cao áp PE, VE….
	cái
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	II
	Thiết bị đồng sơn (Phòng thực hành)
	
	
	
	

	1
	Bộ dụng cụ tháo
 lắp ốp nội thất xe
	Xuất xứ: Châu Á
Bao gồm 5Pcs
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	2
	Máy mài góc cầm tay
	Xuất xứ: Châu Á
Đường kính 100mm
Tốc độ tự do: 12.000 rpm
	cái
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	3
	Máy mài kiểu đai
	
Xuất xứ: Châu Á
Kích thước đai: 10x330mm
Tốc độ tự do: 16.000vòng/phút
Trọng lượng: 0,8Kg
	cái
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	4
	Máy khoan hơi 3/8"
	Xuất xứ: Châu Á
  3/8" Drill w/ chuck
Đường kính: 10mm
Tốc độ tự do: 2200/min
	cái
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	5
	Máy hàn rút tôn
	Xuất xứ: Châu Á
Điện áp 1 chiều 220 x 50hz
Công suất cực đại 16KVA
Trọng lượng 20kg
Kích thước 194x185x260mm
	bộ
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 


Xuất xứ: Châu Á

loại 10 tấn+ xe chở.


 Trang bị 

	thiết bị mới 

	7
	Bộ búa dật to
	Xuất xứ: Châu á
Bao gồm búa giật và 5 móc cho các loại
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	8
	Máy hàn phủ khí sắt
 (Máy hàn Mig)
	Xuất xứ: Châu Á
Bao gồm: Máy hàn, Mặc nạ hàn, bao tay, yếm hàn..
	Cái
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	9
	Thước Êke
	Xuất xứ: Châu Á
	Cây
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	10
	Thước lá 
	Xuất xứ: Châu Á
Bộ 3 cái: 300mm và 500mm, 1000mm
	Cái
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	11
	Bộ kìm chết 6 chi tiết
	Xuất xứ: Châu Á
Chuyên dụng hỗ trợ kẹp đồng
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	12
	Bộ Kéo cắt tôn 3 kéo
	Xuất xứ: Châu Á
Kéo cong trái, cong phải và kéo thẳng
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	13
	Bộ bẩy 5 chi tiết
	Xuất xứ: Châu Á
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	14
	Đột chặn gân
	 Xuất xứ: Châu Á
Gồm 5 pcs
size: 18x125mm,21x150mm,26x200mm
29x250mm, 34x300mm
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	15
	Bộ tuốc nơ vít 8 cây 
	
Xuất xứ: Châu Á
FABB:6.5x25, FBBB:PH2x25
FAAB:4x100,5.5x100,6.5x150
BAB:PH1x80,PH2x100,PH3x150
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	16
	Súng bắn đinh tán
	Xuất xứ: Châu Á
2.4~4.8mm
	Cái
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	17
	Súng thổi gió nóng 
(sửa chữa cản nhựa)
	Xuất xứ: Châu Á
Công suất 2000W, nhiệt độ 50 - 6300 C
tốc độ không tải 150/300/500 lít/phút
	Cái
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 


Xuất xứ: Châu Á

Kết cấu khung giàn 1.5 -1.9 (1 bộ)

Mô tơ điện (1 cái)

Giá đỡ ( loại lon 4lít ) (1 cái)

Giá đỡ ( loại lon 1lít ) (5 cái)

Giá đỡ bề mặt ngoài (1 cái)

Tay khuấy ( Loại lon 1 lít ) (60 cái)

Tay khuấy ( Loại lon 4 lít ) (8 cái)

Cân điện tử  : 0,01-7000g  (1 cái)

Bộ tủ thẻ màu + phần mềm pha sơn vi tính  (1 bộ)


 Trang bị 

	thiết bị mới 

	19
	Hệ thống hút bụi di động
	Xuất xứ: Châu Á
Công suất: 0.55Kw – 11Kw
Điện áp:380v/50Hz
Lưu lượng: 400 - 10000 m3/h
Cột áp: 200 - 500mm H2O
	Bộ
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	20
	Phòng sơn sấy xe du lịch
	Xuất xứ: Châu Á
Chế độ hoạt động tự động.
 Kích thước : D x R x C = 7.0 x 5.6 x 4.1m.
Nhiệt độ sấy : 60-80 độ C.
Đầu đốt của hãng Riello Italy .
1 cửa phụ  ra – vào.
Hệ thống đèn chiếu sáng 2 dãy24 bóng.
Lưới lọc sàn ,lưới lọc trần và lọc cửa hút kiểu Italy.
Rơle tự động đóng mở cửa gió khi chuyển chế độ sơn/sấy.
Công suất 12kw.
Nguồn điện: 380V/50Hz.
	Bộ
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 


Đèn sấy hồng ngoại


Xuất xứ: Châu Á

 1) Công suất: 3KW

 2) Điện áp 1 ph 230V/50Hz

 3) Diện tích sấy: 1.0x0.9m

 4) Khoảng cách sấy: 0.5-0.7m

 5) Bộ hẹn thời gian cơ khí

 6) Chế độ sấy toàn công suất liên tục và 50% công suất gián  đoạn (flash-off)

7) Kích thước nhỏ gọn bố trí trong khoang sơn nhanh và chuẩn bị bề mặt


 Trang bị 

	thiết bị mới 

	22
	Tủ rửa súng sơn
	Xuất xứ: Châu Á
	Cái
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	23
	Máy đánh bóng
	Xuất xứ: Châu Á
Đường kính : 180mm,Nguồn điện: 220v/50HZ
Công suất: 1200w
	Máy
	0
	                            1 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	24
	Máy mài tác động đơn
	Xuất xứ: Châu Á
 Loại:6"
Tốc độ: 2000 rpm,đầu hơi: 1/4"
trọng lượng: 1.4Kg
	cái
	0
	                            4 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	25
	Máy chà nhám sơn
 tròn quĩ đạo kép
	Xuất xứ: Châu Á
 D150mm (6"), 16 lỗ tự hút bụi, đế móc
 Tốc độ quay tự do: 8000v/phút
 Trọng lượng: 0.89kg
 Độ ồn: 82dBA
	Bộ
	0
	                            4 
	 Trang bị 
thiết bị mới 


Loại vuông 

Thương hiệu: Mirka

Kích thước đế nhám: 70 x 198 mm (3" x 8")

Trọng lượng máy: 960 g ( đầu chà)

Lượng khí tiêu thụ: 453 l/min

Áp suất làm việc: 6,2 bar

Độ ồn: 75 dBa

Công suất: 179 W

Tốc độ không tải: 10000 prm

Đường kính quỹ đạo: 3 mm

Kích thước đế ( pad): 70 xm 198 mm


 Trang bị 

	thiết bị mới 

	27
	Thanh chà dài và ngắn
	Xuất xứ: Châu Á
thanh chà gắn: size: 70x125mm
thanh chà dài: 70x198mm
Loại có lỗ để dùng cho hút bụi
	Bộ
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	28
	Súng Phun Sơn ( Spray Gun)
	
Model: W101-134G
Độ mịn sơn phun: 1,3 mm
	Bộ
	0
	                            4 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	29
	Súng Phun Sơn ( Spray Gun)
	Súng Phun Sơn ( Spray Gun)
Model: W101-134G
Độ mịn sơn phun: 1,5 mm
	Bộ
	0
	                            2 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	30
	Dao bả mastit
	Xuất xứ: Châu Á

bộ 2 cái
	Bộ
	0
	                            4 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	31
	Mặt nạ sơn
	Thương hiệu: 3M
Bao gồm 2 cục lọc
Model: 6100
	Cái
	0
	                            4 
	 Trang bị 
thiết bị mới 

	32
	Tủ đựng dụng cụ sơn
	Xuất xứ: Châu á
	Cái
	0
	4
	Trang bị 
thiết bị mới

	III
	Phòng thực hành điện ô tô
	
	
	
	

	1
	Mô hình hệ thống
 chiếu sáng - tín hiệu, gạt nước... ô tô đời mới sử dụng mạng CAN
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng được lắp trên bề mặt có sơ đồ mạch điện in màu phủ mê ca;
- Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống tins hiệu chiếu sáng trên ôtô như: hệ thống các đèn pha, cos, signal, còi;gạt nước…
- Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển;
- Hệ thống có thể làm việc bình thường và có thể tạo pan hỏng, thực hành các đấu nối.
	Cái
	0
	                            4 
	Trang bị 
thiết bị mới

	2
	Mô hình hệ thống 
nâng - hạ kính cửa sổ và lock cửa
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống nâng hạ kính với 4 cửa;
- Hệ thống hoạt động hợp lý với các chế độ khác nhau như trên xe;
- Mô phỏng đầy đủ các chức năng nâng hạ kính của một cánh cửa;
- Chốt cửa (Door Lock) trên xe đời mới;
- Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển;
- Hệ thống có thể làm việc bình thường và có thể tạo pan hỏng, thực hành các đấu nối.
	Cái
	3
	                            4 
	Bổ sung
trang thiết bị

	3
	Mô hình máy nén
 khí kiểu piston cắt bổ
	Xuất xứ: Việt Nam
- Máy nén dạng piston được cắt bổ và phối màu hợp lý;
- Mô hình được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao.
	Cái
	0
	                            4 
	Trang bị 
thiết bị mới

	4
	Mô hình máy nén 
kiểu ly tâm cắt bổ
	Xuất xứ: Việt Nam
- Máy nén dạng piston được cắt bổ và phối màu hợp lý;
- Mô hình được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao.
	Cái
	0
	                            4 
	Trang bị 
thiết bị mới

	5
	Mô hình hệ thống điều
 hòa không khí dẫn động bằng motor điện
	Xuất xứ: Việt Nam 
- Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận như:
- Công tắc điều khiển AC (công tắc tổng);
- Máy nén;
- Dàn lạnh cùng hộp phân phối khí lạnh, quạt dàn lạnh;
- Dàn nóng cùng quạt dàn nóng;
- Phin lọc ga;
- Các cửa gió và ống dẫn khí lạnh;
- Rơ le cầu chì;
- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống gỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.
- Sử dụng motor kéo 220V để dẫn động compressor;
- Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển. Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối,…
	Cái
	3
	                            4 
	Bổ sung
trang thiết bị

	6
	Mô hình hệ thống điều hòa dẫn động bằng động cơ phun xăng đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật đã qua sử dụng chất lượng 85%, được bảo dưỡng tân trang làm mới; 
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Động cơ thế hệ mới 4 kỳ 4 xi lanh, hệ thống VVTi, đánh lửa trực tiếp bô bin đơn;
- Hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử phun đa điểm MPI;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;

- Hệ thống đánh lửa điệnt ử ESA;
- Công tắc điều khiển AC ( công tắc tổng);
- Máy nén;
- Dàn lạnh cùng hộp phân khối khí lạnh, quạt dàn lạnh;
- Dàn nóng cùng quạt dàn nóng;
- Phin lọc ga;
- Các cửa gió và ống dẫn khí lạnh;
- Dùng thực tập phần điện và điện lạnh ôtô;
- Hút chân không, xúc rửa, kiểm tra chi tiết, sạc ga;
- Các ống gen, cửa gió vào… như trên ôtô;
- Hệ thống được tự động điều khiển theo nhiệt độ dàn lạnh;
- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn, phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao có bánh xe để tiện di chuyển.
	Cái
	0
	                            4 
	Bổ sung
trang thiết bị

	7
	Mô hình hệ thống lái 
trợ lực điện
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng; 
- Đầy đủ chi tiết như:
- 2 bánh xe;
- Hệ thống điều khiển điện tử;
- Cơ cấu lái;
- EPS ECU;
- Cảm biến tốc độ;
- Hệ thống kiểm tra báo lỗi tự động;
- Mô hình được làm bằng thép chắc chắn và sơn chất lượng cao;
	Cái
	0
	                            4 
	Trang bị 
thiết bị mới

	IV
	Thiết bị thực tập khung, gầm (Phòng thực hành)
	 
	 
	 
	 

	1
	Mô hình hệ thống lái
 kiểu trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực xe du lịch
	Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực xe du lịch [Việt Nam] 
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Hệ thống lái dạng trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực;
- Đầy đủ chi tiết như cơ cấu lái, bơm trợ lực, vô lăng, các đồng hồ đo áp, mô tơ điện dẫn động,…;
- Hai cụm phanh đĩa gắn liền với hệ thống treo, thanh giằng,… đầy đủ đồng bộ như trên xe du lịch đời mới;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	1
	1
	Bổ sung
trang thiết bị

	2
	Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - cung răng trợ lực thủy lực xe tải
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Hệ thống lái dạng trục vít - cung răng trợ lực thủy lực trên xe tải;
- Đầy đủ chi tiết như Cơ cấu lái, bơm trợ lực, vô lăng, các đồng hồ đo áp, mô tơ điện dẫn động,…;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	1
	                            1 
	Bổ sung
trang thiết bị

	3
	Hệ thống phanh thủy
 lực trợ lực chân không - phanh đĩa
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Hệ thống phanh dầu trợ lực chân không;
- Đầy đủ chi tiết như Xi lanh tổng phanh cùng bầu trợ lực chân không, xi lanh phanh con cùng các trống phanh, đường ống thủy lực, đồng hồ đa áp suất,…;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	1
	                            1 
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	4
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực trợ lực khí nén - phanh trống
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Hệ thống phanh dầu trợ lực khí nén;
- Đầy đủ chi tiết như Xi lanh tổng phanh cùng bầu trợ lực chân không, xi lanh phanh con cùng các trống phanh, đường ống thủy lực, đồng hồ đa áp suất,…;
- Mô hình được làm bằng thép chắc chắn và sơn tĩnh điện; dễ dành di chuyển và dùng với 4 bánh xe có khóa hãm.
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	5
	Mô hình hệ thống phanh hơi - phanh trống xe tải đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Hệ thống phanh hơi nhiều dòng độc lập trên xe tải lớn; 
- Đầy đủ chi tiết như Tổng van phanh hai dòng, (van phân phối), Bầu phanh kép, hai cơ cấu phanh bị động, hai cơ cấu phanh chủ động, đường ống khí nén, máy nén khí, bình khí nén, van an toàn,…;
- Điện áp sử dụng 220V;
- Khung sắt được làm bằng thép chắc chắn và sơn chất lượng cao, có bánh xe di chuyển.
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	6
	Mô hình hệ thống phanh ABS loại điều khiển 4 kênh độc lập
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Đầy đủ chi tiết như:
- 4 cảm biến tốc độ được đặt ở 4 bánh xe;
- Hệ thống điều khiển điện tử;
- Hệ thống motor thủy lực;
- Hệ thống chân không chính;
- 4 đồng hồ đo áp suất xilanh bánh xe;
- Hệ thống kiểm tra báo lỗi tự động;
- Khóa an toàn;
- Đèn báo nguồn/ đèn cảnh báo;
- 4 mô tơ truyền động điện áp sử dụng 220V, phương pháp truyền động rulô;
- Mô hình được làm bằng thép chắc chắn và sơn chất lượng cao;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
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	Mô hình tổng thành 
ô tô du lịch đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam 
a)Yêu cầu
- Mô hình đầy đủ các bộ phận của một ô tô du lịch đời mới;
- Tình trạng kỹ thuật đang hoạt động tốt;
b) Cụm chi tiết chính
- Động cơ: loại phun xăng đa điểm, đánh lửa trực tiếp bô bin đơn; Kiểu động cơ: 4 xy lanh, thẳng hàng, 16 van, DOHC-VVT-I;
- Trục cam đôi DOHC;
- Hệ thống bôi trơn: Bơm dầu dạng bơm bánh răng, lọc dầu;
- Hệ thống sạc, khởi động;
- Hệ thống điều hòa không khí;
- Hệ thống làm mát: bằng nước;
- Hộp số tự động điều khiển điện tử;
- Cơ cấu lái: kiểu trục vít - thanh răng có trợ lực thủy lực;
- Hệ thống treo độc lập;
- Hệ thống phanh ABS: loại thủy lực trợ lực chân không; phanh trước kiểu đĩa, phanh sau kiểu tang trống; phanh tay;
- Hệ thống khung gầm;
- Hệ thống truyền lực;
- Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu;
- Vỏ và mâm xe đồng bộ theo xe;
- Kính chiếu hậu ngoài: gương điện;
- Bảng táp lô đồng hồ hiển thị kim;
- Kính cửa sổ điều khiển điện;
- Hệ thống âm thanh: FA/AM, CD player, MP3 & WMA, loa.
c/ Kèm theo hồ sơ gốc: 1 bộ.
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	Mô hình hệ thống điện
 tổng thành ôtô du lịch đời mới
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Mô hình bao gồm đầy đủ các hệ thống điều khiển trên ôtô cơ như:
- Hệ thống đánh lửa lập trình ESA
- Hệ thống phun xăng lập trình EFI
- Hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động
- Hệ thống tín hiệu chiếu sáng, hệ thống kiểm tra theo dõi
- Hệ thống âm thanh với đầu đĩa DVD, màn hình LCD
- Hệ thống điều khiển điều hòa không khí;
- Các hệ thống đều được thiết kế trên máy tính, in mày phủ mê ca, kích thước 1200 x 2200;
- Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên sa bàn có bánh xe di chuyển. Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng, thực hành các đầu nối,…
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	Thiết bị kiểm tra các 
góc bánh xe bằng máy tính.
	Xuất xứ: Hàn Quốc
Bao gồm :
Tủ bộ máy tính, máy in.
Cảm biến đo : 8 cảm biến đo
Bộ đĩa xoay góc đánh lái.
Bộ kẹp mâm xe 04 cái.
Thiết bị giữ tay lái.
Thiết bị giữ thắng xe.
Chức năng kiểm tra, dải đo :
Trục trước
Total toe
Partial toe
Set-back
Camber
Caster
Kingpin
Trục sau
Total toe
Partial toe
Set-back
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	V
	Thiết bị thực tập động cơ (Phòng thực hành)
	
	
	
	

	1
	Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử sử dụng đo gió cánh trượt
	Xuất xứ: Việt Nam
- Trên mô hình bố trí đầy đủ các bộ phận của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử hoàn chỉnh. Hộp điều khiển điện tử, hệ thống cảm biến, bơm nhiên liệu, kim phun, ống phân phối nhiên liệu,…;
- Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu,…;
- Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu,…;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện;
- Mô hình có tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm cao phục vụ tốt cho giảng dạy lý thuyết như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đo kiểm các thông số, đo xung tín hiệu, chẩn đoán hư hỏng,...
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	2
	Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp bô bin đôi sử dụng đo gió kiểu MAP
	Xuất xứ: Việt Nam
- Trên mô hình bố trí đầy đủ các bộ phận của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử hoàn chỉnh. Hộp điều khiển điện tử, hệ thống cảm biến, bơm nhiên liệu, kim phun, ống phân phối nhiên liệu,…;
- Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu,…;
- Bề mặt bố trí được thiết kế đầy đủ sơ đồ đấu dây hệ thống, in màu, phủ mê ca, kích thước 1200 x 1200;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện;
- Mô hình có tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm cao phục vụ tốt cho giảng dạy lý thuyết như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đo kiểm các thông số, đo xung tín hiệu, chẩn đoán hư hỏng,...
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	3
	Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp bô bin đơn sử dụng đo gió dây nhiệt
	Xuất xứ: Việt Nam
- Trên mô hình bố trí đầy đủ các bộ phận của hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử hoàn chỉnh. Hộp điều khiển điện tử, hệ thống cảm biến, bơm nhiên liệu, kim phun, ống phân phối nhiên liệu,…;
- Có các đồng hồ đo đạc, tốc độ động cơ, áp suất nhiên liệu,…;
- Bề mặt bố trí được thiết kế đầy đủ sơ đồ đấu dây hệ thống, in màu, phủ mê ca, kích thước 1200 x 1200;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện;
- Mô hình có tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm cao phục vụ tốt cho giảng dạy lý thuyết như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đo kiểm các thông số, đo xung tín hiệu, chẩn đoán hư hỏng,...
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	4
	Mô hình động cơ phun 
xăng đánh lửa trực tiếp bô bin đôi hoạt động
	Xuất xứ: Việt Nam
- Động cơ Nhật; (Hoặc tương đương)
- Linh kiện đã qua sử dụng, chất lượng 85%;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Bô thoát;
- Hệ thống nhiên liệu;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống đánh lửa;
- Hệ thống tableau, rơ le, cầu chì, khóa điện,…;
- Hệ thống chẩn đoán OBD I;
- Dùng luyện kỹ năng đấu dây, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa động cơ;
- Động cơ được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
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	5
	Mô hình động cơ phun xăng thế hệ mới Toyota Camry 2009 kết hợp hộp số tự động điều khiển điện tử
	Xuất xứ: Việt Nam
- Động cơ Nhật; (Hoặc tương đương)
- Linh kiện đã qua sử dụng, chất lượng 90%;
- Động cơ hoạt động ổn định;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Bô thoát;
- Hệ thống nhiên liệu ứng dụng lý thuyết đốt nghèo, cháy phân tầng;
- Hệ thống điều khiển xu páp thông minh VVTI;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống đánh lửa trực tiếp bobine đơn;
- Hệ thống tableau, rơ le, cầu chì, khóa điện,…;
- Hộp số tự động điều khiển điện tử;
- Có hệ thống chẩn đoán OBD II;
- Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa động cơ, kết nối máy chẩn đoán để đọc mã lỗi, đọc các thông số hiện thời của động cơ,…;
- Động cơ được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
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	6
	Mô hình động cơ phun xăng thế hệ mới kết hợp hộp số tự động ngang điều khiển điện tử kết nối máy tính
	Xuất xứ: Việt Nam
a.Phần động cơ:
- Linh kiện Nhật Bản đã qua sử dụng chất lượng còn mới 90%;
. Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve VVT-i, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC;
. Hệ thống nhiên liệu: phun xăng đa điểm MPI (Multi Port Injection) bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, ống phân phối nhiên liệu, kim phun nhiên liệu,...
. Hệ thống đánh lửa trực tiếp không dùng bộ chia điện, với 4 IC đánh lửa, 4 bôbin đặt trên 4 bugi nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ ECU;
. Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến,…;
. Hệ thống khởi động điện, hệ thống nạp điện;
. Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte;
. Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút;
. Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh);
. Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát, tuyô nước;
- Bảng tablo được làm bằng mê ca hai lớp kích thước 1000 x 750. Được bố trí kiểu cơ cấu bản lề có thể gập được, có sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển động cơ, có các giắc cắm đo kiểm các thông số của động cơ như (Vc, VTA, THW, THA,…), có các công tắc đánh pan, có bố trí đồng hồ tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn, ắc quy, bố trí đồng hồ đo chân không đường ống nạp, đồng hồ đo áp suất nhiên liệu; 
- Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa;
- Bộ điều khiển ECU với giắc chẩn đoán 16 chân theo chuẩn OBD II (chuẩn chung cho các hộp điều khiển trên xe du lịch hiện đại trên thế giới) kết nối được với máy chẩn đoán (máy scan) để phân tích đọc mã lổi, hiển thị các thông số kỹ thuật của hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ như: tốc độ động cơ, thời gian phun nhiên liệu, góc đánh lửa sớm, góc mở của bướm ga, nhiệt độ động cơ... theo từng chế độ làm việc của động cơ;
- Hộp số tự động điều khiển điện tử với các chế độ đi số như trên xe;
- Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm;
- Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, sửa chữa, chẩn đoán, đánh pan, thí nghiệm về động cơ,…)
b. Chức năng giao tiếp máy tính:
- Đọc mã lỗi, xóa mã lỗi của động cơ;
- Hiễn thị các thông tin hiện thời của động cơ truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBDII:
. Tốc độ Động cơ: tính theo vòng/phút;
. Vị trí bướm ga;
. Điện áp cảm biến đo gió;
. Nhiệt độ nước làm mát;
. Nhiệt độ không khí nạp;
. Thời gian phun xăng: độ chính xác 1% của ms;
. Thời gian ngậm điện: độ chính xác 1% của ms;
- Hiển thị các xung tín hiệu động cơ trong quá trình hoạt động như: tốc đọ động cơ, xung phun xăng, xung đánh lửa, các cảm biến… truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECUqua cổng OBDII; 
- Mạch giao tiếp: Giao tiếp cổng OBDII-USB;
c. Máy tính và phần mềm chuyên dụng
[Dell Inspiron]
- CPU: Intel Core i3 - 2.26GHz;
- HDD: 500GB;
- Memory: 2GB;
- DVD ±R/RW;
d. Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
e. Đào tạo chuyển giao công nghệ, sử dụng
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	7
	Mô hình động cơ Hybrid
	Mô hình động cơ Hybrid [Việt Nam]
a. Phần động cơ đốt trong
- Linh kiện Nhật Bản (hoặc tương đương) đã qua sử dụng chất lượng còn mới 90%;
. Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve VVT-i, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC;
. Hệ thống nhiên liệu: phun xăng đa điểm MPI (Multi Port Injection) bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, ống phân phối nhiên liệu, kim phun nhiên liệu,...
. Hệ thống đánh lửa trực tiếp không dùng bộ chia điện, với 4 IC đánh lửa, 4 bôbin đặt trên 4 bugi nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ ECU;
. Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến,…;
. Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte;
. Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút;
. Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh);
. Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát, tuyô nước;
- Bảng tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn;
- Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa; 
- Bộ điều khiển ECU với giắc chẩn đoán 16 chân theo chuẩn OBD II (chuẩn chung cho các hộp điều khiển trên xe du lịch điện đại trên thế giới) kết nối được với máy chẩn đoán (máy scan) để phân tích đọc mã lổi, hiển thị các thông số kỹ thuật của hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ như: tốc độ động cơ, thời gian phun nhiên liệu, góc đánh lửa sớm, góc mở của bướm ga, nhiệt độ động cơ... theo từng chế độ làm việc của động cơ;
b. Máy phát điện và hệ thống điều khiển máy phát
c. Pin và hệ thống điều khiển
d. Mô tơ điện truyề động và hệ thống điều khiển điện tử tích hợp
- Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm;
- Mô hình hoạt động ổn định phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, sửa chữa, chẩn đoán, đánh pan, thí nghiệm về động cơ,…)
e. Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
f. Đào tạo chuyển giao công nghệ, sử dụng.
	Cái
	1
	                            1 
	Bổ sung 
trang thiết bị

	8
	Mô hình động cơ diesel  4 xy lanh, 4 kỳ - dùng tháo rã
	Mô hình động cơ diesel 4 xy lanh, 4 kỳ - dùng tháo rã
- Động cơ Nhật (Hoặc tương đương);
- Động cơ qua sử dụng;
- Động cơ dùng thực tập tháo rã;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Hệ thống nhiên liệu;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Dùng luyện kỹ năng tháo lắp, đo kiểm, sửa chữa động cơ;
- Khung giá được thiết kế hai tầng, tầng trên lắp động cơ, tầng dưới để các chi tiết tháo ra;
- Động cơ được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	1
	                            2 
	Bổ sung 
trang thiết bị

	9
	Mô hình động cơ diesel 
4 xy lanh, 4 kỳ hoạt động
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện xe KIA 125 đã qua sử dụng;
- Dùng cho hoc tập tháo rã;
- Động cơ hoạt động ổn định;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Hệ thống nhiên liệu VE;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống tableau;
- Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	1
	                            1 
	Bổ sung trang thiết bị

	10
	Mô hình động cơ diesel 4 xy lanh EDC, điều khiển điện tử hoạt động 3C-TE
	Mô hình động cơ diesel 4 xy lanh EDC, điều khiển điện tử hoạt động 3C-TE [Việt Nam] (Hoặc tương đương) 
- Linh kiện của Nhật đã qua sử dụng, chất lượng 85%;
- Dùng cho sửa chữa, thực tập tháo lắp;
- Động cơ hoạt động ổn định;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Bô thoát;
- Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống chẩn đoán OBD II;
- Hệ thống tableau;
- Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	1
	                            1 
	Bổ sung trang thiết bị

	11
	Mô hình động cơ diesel  8 xy lanh bơm cao áp PE
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện động cơ Hino đã qua sử dụng;
- Dùng cho học tập tháo rã;
- Động cơ hoạt động ổn định;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Hệ thống nhiên liệu bơm PE;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống tableau;
- Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	0
	                            1 
	Trang bị 
thiết bị mới

	12
	Mô hình động cơ diesel 
4 xy lanh EDC, điều khiển điện tử hoạt động 1KZ-TE
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật đã qua sử dụng, chất lượng 85%;
- Dùng cho thực tập;
- Động cơ hoạt động ổn định;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Bô thoát;
- Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống chẩn đoán OBD II;
- Hệ thống tableau;
- Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa,... động cơ;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	0
	                            1 
	Trang bị 
thiết bị mới

	13
	Mô hình động cơ diesel 
phun dầu điện tử
 (common rail)
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện của Nhật đã qua sử dụng, chất lượng 85%;
- Động cơ 4 kỳ 4 xi lanh hoạt động ổn định;
- Đặt trên khung đầy đủ các bộ phận;
- Két nước;
- Bô thoát;
- Hệ thống nhiên liệu với kim phun điện điều khiển bằng ECU để kiểm soát lượng phun nhiên liệu tối ưu bảo đảm tiết kiệm nhiên liệu giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm môi trường;
- Hệ thống sạc;
- Hệ thống khởi động;
- Hệ thống điều khiển điện tử ECU và các cảm biến;
- Hệ thống chẩn đoán;
- Hệ thống tableau;
- Dùng luyện kỹ năng đo kiểm, sửa chữa động cơ, kết nối máy chẩn đoán để đọc mã lỗi, các thông số hiện thời của động cơ,…;
- Mô hình được đặt trên giá đỡ, khung sắt sơn chất lượng cao, bánh xe di chuyển thuận tiện.
	Cái
	0
	                            1 
	Trang bị 
thiết bị mới

	14
	Mô hình động cơ phun 
dầu điện tử commonrail kết hợp hộp số tự động dọc kết nối máy tính
	Xuất xứ: Việt Nam
a. Phần động cơ
- Động cơ Toyota 2KD-FTV (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng còn mới 90%
. Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC;
. Hệ thống nhiên liệu: phun dầu điện tử commonrail bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu;
. Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến,…;
. Hệ thống khởi động điện, hệ thống nạp điện;
. Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte;
. Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút;
. Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh);
. Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát, tuyô nước;
- Bảng tablo được làm bằng mê ca hai lớp kích thước 1000 x 750. Được bố trí kiểu cơ cấu bản lề có thể gập được, có sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển động cơ, có các giắc cắm đo kiểm các thông số của động cơ như (Vc, VTA, THW, THA,…), có các công tắc đánh pan, có bố trí đồng hồ tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn, ắc quy, bố trí đồng hồ đo chân không đường ống nạp, đồng hồ đo áp suất nhiên liệu;
- Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa: Bảng tabloue hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn;
- Hệ thống hộp số tự động: Hộp số tự động dọc đầy đủ các bộ phận như: biến mô men, cơ cấu hành tinh, cần số, dây đi số, cảm biến tốc độ xe… hoạt động đầy đủ các chế độ như trên xe thật.
- Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm.
- Mô hình hoạt động ổn định ở các chế độ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, sửa chữa, chẩn đoán, đánh pan, thí nghiệm về động cơ,…)
b. Chức năng giao tiếp máy tính:
- Đọc mã lỗi, xóa mã lỗi của động cơ;
- Hiễn thị các thông tin hiện thời của động cơ truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBDII:
. Tốc độ Động cơ: tính theo vòng/phút;
. Vị trí bướm ga;
. Điện áp cảm biến đo gió;
. Nhiệt độ nước làm mát;
. Nhiệt độ không khí nạp;
. Thời gian phun xăng: độ chính xác 1% của ms;
. Thời gian ngậm điện: độ chính xác 1% của ms;
- Hiển thị các xung tín hiệu động cơ trong quá trình hoạt động như: tốc đọ động cơ, xung phun xăng, xung đánh lửa, các cảm biến… truy xuất dữ liệu từ bộ điều khiển điện tử ECU qua cổng OBD II;
- Mạch giao tiếp: Giao tiếp cổng OBD II - USB;
c. Máy tính và phần mềm chuyên dụng
[Dell Inspiron]
- CPU: Intel Core i3 - 2.26GHz;
- HDD: 500GB;
- Memory: 2GB;
- DVD ±R/RW;
d. Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo
e. Đào tạo chuyển giao công nghệ, sử dụng.
	Cái
	0
	                            1 
	Trang bị 
thiết bị mới

	15
	Mô hình dàn trải hệ 
thống nhiên liệu EDC
	Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện Nhật (Hoặc tương đương) đã qua sử dụng;
- Đầy đủ chi tiết, thùng nhiên liệu, lọc nhiên liệu, bơm nhiên liệu, vòi phun, ống cao áp, đồng hồ đo áp, mô hình hoạt động ổn định;
- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hóa chất chống gỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn chất lượng cao có bánh xe di chuyển dễ dàng.
	Cái
	0
	                            1 
	Trang bị 
thiết bị mới


                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2015
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                                                                                                                 Nguyễn Anh Tuấn
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